
STT Tên đơn vị Địa chỉ Người đứng đầu cơ sở

1 Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên 567 Lê Duẩn, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk Bùi Quang Chiến

2 Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình 1079A Hùng Vương, phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk Đặng Đình Sơn

3 Bệnh viện Đa khoa Buôn Hồ 32 Nơ Trang Long, phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk Đỗ Xuân Lộc

4 Trạm Y tế Ea Lê Thôn 5 Ea Lê, xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Văn Long

5 Trạm Y tế Cư Kbang Thôn 4a Cư Kbang, xã Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk Hoàng Văn Bảy

6 Trạm Y tế Cư Mlan Thôn 4 Cư MLan, xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk Y Đa Vít Siu

7 Trạm Y tế xã Ea Lê Thôn 5, xã Ea Lê, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk Bùi Thị Quý

8 Trạm Y tế Ea Súp Buôn C, xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk Đào Thị Thu Liên

9 Trạm Y tế Ea Bung Thôn 3, xã Ea Bung, tỉnh Đắk Lắk Trần Thị Thu Hường

10 Trạm Y tế Ea Rốk Thôn 7, xã Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk Ma Thế Thừa

11 Trạm Y tế Ia Jlơi Thôn 6 Ia JLơi, xã Earốk, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Thơm

12 Trạm Y tế Ia Lốp Thôn Đoàn, xã Ia Lốp, tỉnh Đắk Lắk Lê Quang Mạnh

13 Trạm Y tế Ia Rvê Thôn 4, xã Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Xuân Anh

14 Trạm Y tế Ya Tờ Mốt Thôn 1 Ya Tờ Mốt, xã Ea Bung, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Huyền

15 Trung tâm Y tế Krông Păc 147 Lê Duẩn, xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk Hồ Thị Huyền

16 Trạm Y tế Hòa An Buôn K'Mrơng, xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk Y Tiêu Kbuôr

17 Trạm Y tế Ea Yiêng Buôn Kon Wang, xã Tân Tiến, tỉnh Đắk Lắk Trần Mỉnh Cảnh

18 Trạm Y tế Tân Tiến Thôn 4, xã Tân Tiến, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Trung Cường

19 Trạm Y tế Ea Uy Buôn Hàng 1A, xã Tân Tiến, tỉnh Đắk Lắk Phan Thị Liêm

20 Trạm Y tế Ea Hiu Buôn Roang Đơng, xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk Võ Hữu Trung

21 Trạm Y tế Phước An 26 Quang Trung, tổ dân phố 11, xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Long

22 Trạm Y tế Ea Kênh Thôn Tân Đông, xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk Võ Hữu Tuấn

23 Trạm Y tế Hòa Đông Km15,  thôn Hòa Thắng, xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk H Boơ Li Ta Niê

24 Trạm Y tế Ea Phê Thôn Phước Lộc 1, xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk Bùi Văn Việt

25 Trạm Y tế Ea Knuếc Thôn Tân Bình, xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk Phan Thị Thu Thảo

26 Trạm Y tế Ea Yông Thôn Tân Lập, xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Nga
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27 Trạm Y tế Vụ Bổn Thôn Thăng Quý, xã Vụ Bổn, tỉnh Đắk Lắk Ngọ Văn Tiến

28 Trạm Y tế Ea Kly Thôn 6a, xã Ea Kly, tỉnh Đắk Lắk Tạ  Thị Thanh Mỹ

29 Trạm Y tế Krông Búk Thôn Chợ, xã Eakly, tỉnh Đắk Lắk Ngô Gia Quyết

30 Trạm Y tế Hòa Tiến Thôn 2A, xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk Hồ Hữu Hải

31 Trạm Y tế Ea Kuăng 185 Tân Hòa, xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk Trần Thị Thanh Loan

32
Phòng tiêm chủng Vaccine nội trú - BVĐK Thiện 

Hạnh
17 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk Lê Đăng Trung

33 Trung tâm Y tế Ea Súp 265 - 267 Hùng Vương, xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Viết Hữu

34 Trung tâm y tế Ea H'Leo 82 Điện Biên Phủ, xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Khắc Hiếu

35 Trạm Y tế Ea Wy Thôn 3B, xã Ea Wy, tỉnh Đắk Lắk Quách Thị Diễm Chi

36 Trạm Y tế Cư A mung Thôn 10A, xã Ea Wy, tỉnh Đắk Lắk Lý Viết Quỳnh

37 Trạm Y tế EaHiao Thôn 2, xã EaHiao, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Kim Chiến

38 Trạm Y tế Ea Ral Thôn 1A, xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk Trần Văn Cẩn

39 Trạm Y tế Ea Drăng Thôn 9, xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk Phạm Thị Anh Trang

40 Trạm Y tế Dliê Yang Thôn 4b, xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk Kpă Hạnh

41 Trạm Y tế Ea H'Leo Thôn 4, xã Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk Trần Văn Hiệu

42 Trạm Y tế Ea Nam Thôn 2, Ea Nam, xã Ea Khăl, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Văn Đạt

43 Trạm Y tế Ea Sol Thôn Thái, xã Ea Hiao, tỉnh Đắk Lắk Hoàng Nghiệt

44 Trạm Y tế Ea Tir Thôn 4 Ea Tir, xã Ea Khăl, tỉnh Đắk Lắk Y Yăk Niê

45 Trạm Y tế Ea Khal Buôn Đung B, xã Ea Khăl, tỉnh Đắk Lắk Kpă H'BLan

46 Trạm Y tế xã Cư Mốt Thôn 5, xã Cư Mốt, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk Lê Thị Yến

47 Trung tâm Y tế Buôn Đôn Thôn Ea Duất, xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk Đoàn Quốc Đỉnh

48
Phòng tiêm chủng dịch vụ - Trung tâm Y tế Buôn 

Đôn
Thôn Ea Duất, xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk Hồ Thị Tuyết Lan

49 Trung tâm Y tế Krông Năng 16 Lê Duẩn, xã Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk Trần Ngọc Anh

50 Trạm Y tế Dliê Ya 150 Thôn Trung Hòa, xã Dliê Ya, tỉnh Đắk Lắk Y Thim Mlô

51 Trạm Y tế Ea Dăh Thôn Giang Châu, xã Phú Xuân, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Hải Thịnh

52 Trạm Y tế Tam Giang Thôn Giang Thịnh, xã Tam Giang, tỉnh Đắk Lắk H Bot Buôn Krông
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53 Trạm Y tế Ea Tân Số 144 thôn Hải Hà, xã Dliê Ya, tỉnh Đắk Lắk Lê Đình Nam

54 Trạm Y tế Phú Lộc Thôn Lộc Tài, xã Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Hằng

55 Trạm Y tế xã Ea Toh Thôn Tân Hợp, xã Dliê Ya, tỉnh Đắk Lắk Huỳnh Văn Ngọc

56 Trạm Y tế Krông Năng 25 buôn Wi âo B, xã Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk Y Ba Bel Mlô

57 Trạm Y tế Phú Xuân Thôn Xuân Long, xã Phú Xuân, tỉnh Đắk Lắk Phạm Thị Hạ Quyên

58 Trạm Y tế Ea Tam

59 Trạm Y tế Cư Klông Thôn Tam Hà, xã Tam Giang, tỉnh Đắk Lắk Phan Thế Hùng

60 Trạm Y tế Ea Púk Thôn Giang Tân, xã Phú Xuân, tỉnh Đắk Lắk Kpă Y Biên

61 Trạm Y tế Ea Hồ Buôn Mrưm, xã Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk H Ling Niê

62 Trạm Y tế 49 Phú Xuân Thôn 12, xã Phú Xuân, tỉnh Đắk Lắk Hồ Đức Tiến

63 Bệnh viện Đa khoa Cao Nguyên 43 Ngô Gia Tự, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Trương Xuân Bé

64 Trung tâm Y tế Lắk 02 Phạm Ngọc Thạch, xã Liên Sơn Lắk, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tri Hảo

65 Trung tâm Y tế Krông Búk Thôn 6, xã Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk Trần Thuận

66 Bệnh viện Đa khoa Buôn Ma Thuột 62 Nguyễn Đình Chiểu, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Trịnh Hồng Nhựt

67 Trạm Y tế Tự An 54 Phạm Hồng Thái, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Trần Thị Hảo

68 Trạm Y tế Thành Nhất 06/2 Nguyễn Thị Định, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk Lê Đăng Sắc

69 Trạm Y tế Tân Tiến 300 Phan Bội Châu, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Lê Thị Kim Chi

70 Trạm Y tế Tân Thành 33 Giải Phòng, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Hoàng Minh Hải

71 Trạm Y tế Tân Lợi Số 80 Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Hồ Thị Ly Lan

72 Trạm Y tế Thành Công 246 Trần Phú, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Lan

73 Trạm Y tế Tân Lập 400 Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk Phan Thị Vân

74 Trạm Y tế Tân Hòa 56 Phạm Văn Đồng, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk Chu Thị Liễu

75 Trạm Y tế Tân An 186 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk Đinh Thị Hoài Phương

76 Trạm Y tế Khánh Xuân 180 Phan Huy Chú, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Hồng Vy

77 Trạm Y tế Hòa Xuân Thôn 4, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk Vũ Thế Hiển

78 Trạm Y tế Hòa Thuận Thôn 6, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Loan

79 Trạm Y tế Hòa Thắng 89 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk Hoàng Nữ Như Ý
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80 Trạm Y tế Hòa Phú Thôn 2, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk H' Roanh Niê

81 Trạm Y tế Hòa Khánh Số 02, thôn 18, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk H Lip Niê

82 Trạm Y tế Ea Tam Số 02 Y Wang, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk Võ Thị Thủy

83 Trạm Y tế Ea Tu 01 Đường KA 12, Buôn Krông A, Phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk Trần Thị Minh Hiếu

84 Trạm Y tế Ea Kao Thôn 1, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk Đinh Thị Thu Hiền

85 Trạm Y tế Cư Êbur Buôn Ea Bông, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Lê Quang Tâm

86 TTYT thị xã Buôn Hồ 02 Lý Tự Trọng, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk Y Biêu Mlô

87 Trạm y tế Bình Tân 08 Hoàng Văn Thụ, phường Cư Bao, tỉnh Đắk Lắk Trần Thanh Tâm

88 Trạm y tế An Lạc Số 1 A Ma Khê, phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Hữu Đức Hùng

89 Trạm y tế An Bình 91 Quang Trung, phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk Lê Xuân Hiệu

90 Trạm y tế Đoàn Kết 157 Âu Cơ, phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Văn An

91 Trạm y tế Ea Siên Thôn 1A, xã Ea Drông, tỉnh Đắk Lắk H Đơi Ktla

92 Trạm y tế Ea Drông Buôn Phieo, xã Ea Drông, tỉnh Đắk Lắk H Yôk Knul

93 Trạm y tế Đạt Hiếu Đường Trần Huy Liệu, phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk Trần Thị Kim Lan

94 Trạm y tế Thống Nhất 1440 Hùng Vương, phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk Trương Thị Kim Liên

95 Trạm y tế Thiện An 06 Ngô Mây, phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk Y Quốc Mlô

96 Trạm y tế Bình Thuận TDP Bình Minh 3, phường Cư Bao, tỉnh Đắk Lắk Phan Thái Hoàng

97 Trạm y tế Cư Bao Thôn Sơn Lộc 1, phường Cư Bao, tỉnh Đắk Lắk H Ngãi Niê

98 Bệnh xá Trung đoàn 95 (BX Quân y 24) Xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk Hồ Văn Lợi

99 Bệnh viện Công an tỉnh 25 Hà Huy Tập, phường Tân Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Niê Thủy Hồng

100 Tổ Quân y, Bộ đội Biên phòng tỉnh 259 Phan Bội Châu, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Âu Chiến Thắng

101 Trạm y tế Cư Króa Thôn 5, xã Cư M'Ta, tỉnh Đắk Lắk Hồ Đức Hành

102 Trạm y tế Cư M'ta Thôn 18, xã Cư M'ta, tỉnh Đắk Lắk H'Mích Niê

103 Trạm y tế Cư P'rao Thôn 5, xã Cư Prao, tỉnh Đắk Lắk Y Nơm Niê

104 Trạm y tế Cư San Thôn 7A, xã Krông Á, tỉnh Đắk Lắk Vi Văn Đài

105 Trạm y tế Ea H'Mlay Thôn 12, xã Ea Riêng, tỉnh Đắk Lắk Đặng Quốc Chinh

106 Trạm y tế Ea Lai Thôn 1, xã M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk Y Sếp Kđoh

107 Trạm y tế Ea M'Đoal Thôn 21, xã Ea Riêng, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Thắm
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108 Trạm y tế Ea Pil Thôn 2, xã Cư Prao, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Tĩnh

109 Trạm y tế Ea Riêng Thôn 4, xã Ea Riêng, tỉnh Đắk Lắk Bùi Thị Thủy

110 Trạm y tế Ea Trang Buôn Hạp, xã Ea Trang, tỉnh Đắk Lắk Y Nghin Niê

111 Trạm y tế Krông Á Thôn 3, xã Krông Á, tỉnh Đắk Lắk Trịnh Thị Thu Thảo

112 Trạm y tế Krông Jing Thôn 7, xã M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk H Yên Niê

113 Trạm y tế M'Đrắk Thôn 16, xã M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk Phạm Công Lệ

114 Trung tâm y tế M'Đrắk 246 Nguyễn Tất Thành, xã M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk Lê Thị Thủy

115 Phòng tiêm chủng dịch vụ - Trung tâm y tế M'Đrắk 246 Nguyễn Tất Thành, xã M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk Lê Thị Thủy

116 Trạm y tế Ea Hu Thôn 3A, xã Ea Ning, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Minh Dần

117 Trung tâm y tế Krông Bông 43 Nguyễn Huệ, thôn 7, xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk Trần Thanh Hải

118 Trạm y tế Cư Kty Thôn 6, xã Dang Kang, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Dung

119 Trạm y tế Dang Kang Buôn Cư Ênun B, xã Dang Kang, tỉnh Đắk Lắk Huỳnh Tấn Hạnh

120 Trạm y tế Krông Kmar 06 Nguyễn Huệ, thôn 6, xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk H Loan Niê

121 Trạm y tế Yang Reh Thôn 3, xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk H Bul Niê

122 Trạm y tế Yang Mao Buôn Mnang Tar, xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Viết Nhật

123 Trạm y tế Hòa Thành Thôn 3, xã Dang Kang, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Quanh Thanh

124 Trạm y tế Khuê Ngọc Điền Thôn 11, xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk Hồ Thị Hoàn

125 Trạm y tế xã Hòa Tân Thôn 3, xã Hòa Tân, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk H' Lok Byă

126 Trạm y tế Hòa Sơn Thôn 4, xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Trinh

127 Trạm y tế Hòa Phong Buôn Cư Phiang, xã Cư Pui, tỉnh Đắk Lắk H Lok Byă

128 Trạm y tế Hòa Lễ Thôn 24, xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Công Minh

129 Trạm y tế Ea Trul Buôn Băng Kung, xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Đức Tâm

130 Trạm y tế Cư Drăm Buôn Chàm A, xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk Lê Văn Giáo

131 Trạm y tế Cư Pui Buôn Blắk, xã Cư Pui, tỉnh Đắk Lắk Trương Văn Bảo

132 Trung tâm Y tế Cư Kuin

133 Trạm y tế Ea Ktur Thôn 11, xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Bích Thủy

134 Trạm y tế Ea Ning Thôn 08, xã Ea Ning, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Phương Thảo

135 Trạm y tế Cư Êwi Thôn 2, xã Ea Ning, tỉnh Đắk Lắk Hà Hữu Năm



STT Tên đơn vị Địa chỉ Người đứng đầu cơ sở

136 Trạm y tế Ea Tiêu Buôn Kram, xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk H Jăn Niê

137 Trạm y tế Dray Bhăng Thôn Kim Châu, xã Dray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk Đậu Thế Hùng

138 Trạm y tế Hòa Hiệp Thôn Kim Phát, xã Dray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk H Mô Ly Ayun

139 Trạm y tế Ea Bhôk Buôn Ea Kmar, xã Dray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk Trần Bảo Long

140 Trạm y tế Cư Pơng Buôn Kbuôr, xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Văn Thiệu

141 Trạm y tế Cư Né Buôn Mùi 1, xã Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk Y Alun Mlô

142 Trạm y tế Tân Lập Thôn 2, xã Pơng Drang, tỉnh Đắk Lắk Lê Thị Phương Tâm

143 Trạm y tế Ea Sin Buôn Cư Mtao, xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk Y Kê Niê

144 Trạm y tế Ea Ngai Thôn 2, xã Pơng Drang, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Vân

145 Trạm y tế Pơng Drang Tổ dân phố 3, xã Pơng Drang, tỉnh Đắk Lắk Huỳnh Duy Hùng

146 Trạm y tế Chư Kbô Thôn Nam Anh, xã Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk Đinh Thị Tiềm

147 Trạm y tế Krông Ana Buôn Ea Rông B, xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk Y Nham Niê

148 Trạm y tế Ea Wer Thôn 20, xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk Đào Thị Thúy

149 Trạm y tế Ea Nuôl Buôn Niêng 3, xã Ea Nuôl, tỉnh Đắk Lắk Phùng Thị Tý

150 Trạm y tế Ea Huar Buôn Nà Xược, xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk H Tâm Niê Kdăm

151 Trạm y tế Cuôrknia Thôn Eakning, xã Ea nuôl, tỉnh Đắk Lắk Tạ Văn Cường

152 Trạm y tế Ea Bar Thôn 18A, xã Ea nuôl, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Xuân Hòa

153 Trạm y tế Tân Hòa Thôn 10, xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk Phan Thị Tuyết

154 Trung tâm y tế Cư M'gar 78 Cách mạng tháng 8, xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk Phan Ngọc Lương

155 Trạm y tế xã Ea Drơng Buôn Tah A, xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Minh Tâm

156 Trạm Y tế Quảng Phú 04 Trần Kiên, xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Hải

157 Trạm Y tế Cư M'gar Buôn Bling, xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Trần Thị Mai

158 Trạm y tế Ea M’Droh Buôn Ea M’Droh, xã Ea M’Droh, tỉnh Đắk Lắk Nông Văn Sáng

159 Trạm Y tế Ea Hđing Buôn Jok, xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Y Tem Hwing

160 Trạm Y tế Quảng Hiệp Thôn Hiệp Thịnh, xã Ea Mdróh, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Ngọc Hoàng

161 Trạm Y tế Ea Tar Thôn 3, xã Ea Tul, tỉnh Đắk Lắk Phan Thị Hương

162 Trạm y tế Ea Kpam Thôn 8, xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Thăng

163 Trạm y tế Ea M'nang Thôn 2a, xã Ea Mdróh, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Văn Quang
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164 Trạm y tế Cư Suê Thôn 2, xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk Đinh Thị Mai

165 Trạm Y tế Ea Tul Buôn Phơng, xã Ea Tul, tỉnh Đắk Lắk H Bê Ra Ayŭn

166 Trạm y tế Cư Dliê M'nông Buôn Brah, xã Ea Tul, tỉnh Đắk Lắk Vương Thị Nga

167 Trạm Y tế Quảng Tiến Số 07, thôn Tiến Phú, xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Viết Lý

168 Trạm y tế Ea Kiết Thôn 10, xã Ea Kiết, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Hiền

169 Trạm y tế Ea Pốk TDP Quyết Thắng, xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Mỹ Anh

170 Trạm y tế Cuôr Đăng Buôn Cuôr Đăng B, xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk Đinh Hữu Phương

171 Trạm y tế Ea Kuếh Buôn Wing, xã Ea Kiết, tỉnh Đắk Lắk Y Nghê Kbuôr

172 Trạm y tế Băng A Drênh Buôn K62, xã Dur Kmăl, tỉnh Đắk Lắk Đinh Thị Kim Phương

173 Trạm y tế Bình Hòa Thôn 1, xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk Lê Thị Ánh Tuyết

174 Trạm y tế Ea Na Thôn Tân Tiến, xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Sim

175 Trạm y tế Ea Bông Buôn Mblớt, xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thu Hương

176 Trạm y tế Dur Kmăl Đội 3, Buôn Dur 1, xã Dur Kmăl, tỉnh Đắk Lắk Phạm Thị Kim Chung

177 Trạm y tế Buôn Trấp Thôn Quỳnh Tân 3, xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk Nay Ngọc Chính

178 Trạm y tế xã Quảng Điền Thôn 2, xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Đăng Bách

179 Trạm y tế Dray Sáp Buôn Kala, xã Ê Na, tỉnh Đắk Lắk H' William Bkrông

180 Trạm y tế Ea Tih Thôn Trung Tâm, xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk Nhữ Đình Hiếu

181 Trạm y tế Ea Kar Buôn Mrông C, xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk Ngô Thị Đắc Nguyên

182 Trạm y tế Ea Sô Thôn Ea Sô 2, xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk Vương Thị Liễu

183 Trạm y tế Ea Păl Thôn 12, xã Ea Păl, tỉnh Đắk Lắk Lê Cao Cần

184 Trạm y tế Ea Sar Thôn Ea Sar 2, xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk Nông Văn Tuấn

185 Trạm y tế Ea Đar Thôn 6, - Ea Đar, xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk Trịnh Thị Huệ

186 Trạm y tế Ea Ô Thôn 8, xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk Cao Thị Lý

187 Trạm y tế Cư Yang Thôn 5, xã Cư Yang, tỉnh Đắk Lắk Đặng Thị Thúy Lan

188 Trạm y tế Cư Ni Thôn 4, xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Thủy

189 Trạm y tế Cư Prông Thôn 15, xã Ea Păl, tỉnh Đắk Lắk Phạm Văn Sơn

190 Trạm y tế Cư Elang Thôn 1, xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Yến

191 Trạm y tế Cư Huê Thôn An Cư, xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk Đào Xuân Giáp
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192 Trạm y tế Cư Bông Thôn 20, xã Cư Yang, tỉnh Đắk Lắk Phạm Thị Mỹ

193 Trạm y tế Xuân Phú Thôn Xuân Phú 4, xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Văn Thiện

194 Trung tâm y tế Ea Kar 40 Trần Hưng Đạo, xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thanh Hùng

195 Trạm y tế Ea Knốp Thôn 1, xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Liên

196 Trạm y tế Ea Kmút Thôn Đoàn Kết, xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk Phan Nguyệt Văn

197 Trung tâm y tế Krông Ana 197 Nguyễn Tất Thành, xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk Hồ Văn Lập

198 Trạm y tế Yang Tao Thôn Buôn Dơng Băk, xã Liên Sơn Lắk, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Đăng Hà

199 Trạm y tế Liên Sơn 01 Hai Bà Trưng, Thôn Hợp Thành, xã Liên Sơn Lắk, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Thúy

200 Trạm y tế Krông Nô Thôn / buôn Phi Dih Ja B, xã Krông Nô, tỉnh Đắk Lắk H Loan Rơ Je

201 Trạm y tế Earbin Buôn Phôk, xã Nam Ka, tỉnh Đắk Lắk Y Luyết Bkrông

202 Trạm y tế Đắk Phơi Buôn Jie Yuk, xã Đắk Phơi, tỉnh Đắk Lắk H Mhia Je

203 Trạm y tế Đắk Nuê Buôn Dhăm 1, xã Đắk Phơi, tỉnh Đắk Lắk Đặng Thị Mỹ Hạnh

204 Trạm y tế Đắk Liêng Thôn Xóm Huế, xã Đắk Liêng, tỉnh Đắk Lắk H Nguôm Hmok

205 Trạm y tế Buôn Triết Thôn Đoàn Kết 1, xã Đắk Liêng, tỉnh Đắk Lắk Y Winh Đăk Căt

206 Trạm y tế Buôn Tría Thôn Liên Kết 3, xã Đắk Liêng, tỉnh Đắk Lắk Phạm Thị Thủy

207 Trạm y tế Bông Krang Thôn Ja, xã Liên Sơn Lắk, tỉnh Đắk Lắk H Dhinh Du

208 Trạm y tế Nam Ka Buôn Krái, xã Nam Ka, tỉnh Đắk Lắk Y Sel Rlik

209 Bệnh viện đa khoa khu vực 333 Thôn 01, xã Ea Đar, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Kim Thành

210 Bệnh viện Đa khoa tỉnh

211 Bệnh viện Công an tỉnh Phú Yên

212 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Yên

213 Trung tâm An điều dưỡng Tàu ngầm

214 Bệnh xá/Phòng Hậu cần/Bộ CHQS tỉnh Phú Yên

215 Trung tâm Y tế thị xã Sông Cầu

216
Phòng Dân số - Truyền thông - Giáo dục sức khỏe & 

YTCS thuộc TTYT Sông Cầu
Khu phố Long Bình, phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk Lê Thị Hằng

217 Trạm Y tế Xuân Lộc Thôn Chánh Lộc, xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Xuân Phụng

218 Trạm Y tế Xuân Bình Thôn Thọ Lộc, xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Văn Nguyên
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219 Trạm Y tế Xuân Hải Thôn 3, xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Văn Giải

220 Trạm Y tế Xuân Cảnh Thôn Hòa Mỹ, xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Bình

221 Trạm Y tế Xuân Thịnh Tổ dân phố Phú Dương, phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Hồng Xâm

222 Trạm Y tế Xuân Phương
TT Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, phường Sông 

Cầu, tỉnh Đắk Lắk
Hà Văn Nên

223 Trạm Y tế Xuân Thọ 1 thôn Chánh Nam, xã Xuân Thọ, tỉnh Đắk Lắk Đỗ Thị Nhung

224 Trạm Y tế Xuân Thọ 2 Thôn Triều Sơn, xã Xuân Thọ, tỉnh Đắk Lắk Trần Thị Hồng Hà

225 Trạm Y tế Xuân Lâm thôn Bình Nông, xã Xuân Thọ, tỉnh Đắk Lắk Vũ Thị Kim Chung

226 Trạm Y tế Xuân Phú 25 Trần Hưng Đạo, TDP Long Hải, phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk Trần Thị Thảo Ly

227 Trạm Y tế Xuân Thành Khu phố Vạn Phước, phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Xuân Bình

228 Trạm Y tế Xuân Đài Khu phố Tân Thạnh, phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk Đỗ Thị Thanh Thúy

229 Trung tâm Y tế Đồng Xuân 109A Trần Phú, thôn Long Thăng, xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk Phan Nguyễn Thùy Giang

230
Phòng Dân số - Truyền thông - Giáo dục sức khỏe & 

YTCS thuộc TTYT Đồng Xuân
01 Võ Trứ, thôn Long Châu, xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk Phan Nguyễn Thùy Giang

231 Trạm Y tế Đa Lộc Thôn 03, xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Kỳ Phương

232 Trạm Y tế Phú Mỡ Thôn Phú Giang, xã Phú Mỡ, tỉnh Đắk Lắk La O Du

233 Trạm Y tế Xuân Lãnh Thôn Lãnh Vân, xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Bích Thảo

234 Trạm Y tế Xuân Phước thôn Phú Xuân B, xã Xuân Phước, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Văn Lợi

235 Trạm Y tế Xuân Quang 1 Thôn Kỳ Lộ, xã Phú Mỡ, tỉnh Đắk Lắk Đặng Thị Nữ

236 Trạm Y tế Xuân Quang 2 thôn Triêm Đức, xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Tiến

237 Trạm Y tế Xuân Quang 3 Thôn Phước Lộc, xã Xuân Phước, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Vũ Bảo Đăng

238 Trạm Y tế Xuân Sơn Nam thôn Tân Vinh, xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Vũ Duyên

239 Trạm Y tế Xuân Sơn Bắc thôn Tân Bình, xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Hồng Hà

240 Trạm Y tế Xuân Long Thôn Long Mỹ, xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk Cao Thị Ngọc

241 Trung tâm Y tế Tuy An Thôn Trường Xuân, xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thành Trung

242 Trạm Y tế An Ninh Đông Thôn Phú Hội, xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thanh Hoang

243 Trạm Y tế An Thọ Thôn Phú Cần, xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Văn Lung

244 Trạm Y tế An Hòa Hải Thôn Tân An, xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Bằng
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245 Trạm Y tế An Xuân Thôn Xuân Thành, xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk Đào Thế Năng

246 Trạm Y tế An Thạch Thôn Hội Tín, xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Lý

247 Trạm Y tế An Chấn Thôn Phú Thạnh, xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Kim Oanh

248 Trạm Y tế An Ninh Tây Thôn Diêm Điền, xã An Ninh Đông, tỉnh Đắk Lắk Biện Hàn Toàn

249 Trạm Y tế An Lĩnh Thôn Phong Thái, xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk Phạm Tự An

250 Trạm Y tế An Hiệp Thôn Mỹ Phú 2, xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk Lê Vinh Thế

251 Trạm Y tế An Nghiệp Thôn Trung Lương, xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk Bùi Mạnh Tuấn

252 Trạm Y tế An Định Thôn Định Trung 2, xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk Hồ Thị Mỹ Bình

253 Trạm Y tế An Mỹ Thôn Phú Long, xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk Phạm Nhật Thành

254 Trạm Y tế An Cư Thôn Phú Tân 2, Xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk Đoàn Thanh Niên

255 Trạm Y tế An Dân Thôn Phú Mỹ, xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk Ngô Sinh Hột

256 Trung tâm y tế Sơn Hòa Khu phố Trung Hòa, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk Lê Thị Thanh Nhàn

257 Trạm Y tế Sơn Xuân NVH thôn Lương Sơn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Văn Sinh

258 Trạm Y tế Sơn Nguyên Thôn Nguyên An, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk Dương Thị Thịnh

259 Trạm Y tế Cà Lúi Thôn Ma Lưng, xã Tây Sơn, tỉnh Đắk Lắk Tô Thị Mỹ Nhân

260 Trạm Y tế Suối Trai Nhà rông thôn Xây Dựng, xã Suối Trai, tỉnh Đắk Lắk Lê Thị Ngọc Hoa

261 Trạm Y tế Sơn Hà Thôn Ngân Điền, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk Trần Thị Liên

262 Trạm Y tế Sơn Phước Thôn Tân Hòa, xã Sơn Hà, tỉnh Đắk Lắk Từ Thị Quế

263 Trạm Y tế Phước Tân Thôn Ma Y, xã Tây Sơn, tỉnh Đắk Lắk Võ Thị Thanh Tiền

264 Trạm Y tế Sơn Long NVH thôn Phong Hậu, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk Lê Thị Thanh Hương

265 Trạm Y tế Sơn Hội Thôn Tân Hội, xã Tây Sơn, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Bá Quan

266 Trạm Y tế Sơn Định Thôn Hòa Bình, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk Lưu Thị Mai Linh

267 Trạm Y tế Suối Bạc Thôn Tân Phú, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk Phạm Thị Kim Vạn

268 Trạm Y tế xã Eacharang Thôn Kiến thiết, xã Suối Trai, tỉnh Đắk Lắk Thái Thị Thúy Ái

269 Trạm Y tế Krôngpa Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Phú Sơn, xã Suối Trai, tỉnh Đắk Lắk Phan Thị Thúy

270 Trung tâm Y tế Sông Hinh Thôn 5, xã Sông Hinh, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Phương Lan
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271
Phòng Dân số - Truyền thông - Giáo dục sức khỏe & 

YTCS thuộc TTYT Sông Hinh
Thôn 5, xã Sông Hinh, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Phương Lan

272 Trạm Y tế Ea Lâm Buôn Bung A, xã Ea Ly, tỉnh Đắk Lắk Kror Nin

273 Trạm Y tế Đức Bình Tây Thôn Đồng Phú, xã Đức Bình, tỉnh Đắk Lắk Phạm Văn Công

274 Trạm Y tế Ea Bá Buôn Ken, xã Ea Bá, tỉnh Đắk Lắk Phạm Đức Hậu

275 Trạm Y tế Sơn Giang Thôn Nam Giang, xã Đức Bình, tỉnh Đắk Lắk Lê Quang Tính

276 Trạm Y tế Đức Bình Đông Thôn Tân Lập, xã Đức Bình, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Điềm

277 Trạm Y tế Eabar Buôn Thứ, xã Ea Bá, tỉnh Đắk Lắk Y Bút

278 Trạm Y tế EaBia Buôn Krông, xã Sông Hinh, tỉnh Đắk Lắk Ksor Em

279 Trạm Y tế EaTrol Buôn Thu, xã Sông Hinh, tỉnh Đắk Lắk Lê Thị Kim Nga

280 Trạm Y tế Sông Hinh Thôn Ea Ngao, xã Sông Hinh, tỉnh Đắk Lắk Nay Y Pher

281 Trạm Y tế Ealy Thôn Tân Yên, xã Ea Ly, tỉnh Đắk Lắk Ksơr Trinh

282 Trung tâm Y tế Tây Hòa Thôn Phú Thứ, xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Văn Hiên

283
Phòng Dân số - Truyền thông - Giáo dục sức khỏe & 

YTCS thuộc TTYT Tây Hòa
Thôn Mỹ Lệ Tây, xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk Tạ Viết Văn

284 Trạm Y tế Sơn Thành Đông Thôn Bình Thắng, xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Hoài Vang

285 Trạm Y tế Sơn Thành Tây Thôn Sơn Thọ, xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk Đặng Thị Hiền

286 Trạm Y tế Hoà Bình 1 Thôn Lạc Nghiệp, xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Sương

287 Trạm Y tế Hoà Phong NVH Thôn Mỹ Thạnh Đông 2, xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk Lương Thị Bích Nguyệt

288 Trạm Y tế Hoà Phú Thôn Bàn Thạch, xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk Trần Thị Đào

289 Trạm Y tế Hoà Tân Tây Thôn Hội Cư, xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk Lê Văn Tường

290 Trạm Y tế Hòa Đồng NVH thôn Phú Diễn Ngoài, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Văn Chính

291 Trạm Y tế Hòa Mỹ Đông thôn Phú Nhuận, xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk Lê Thị Bích Vi

292 Trạm Y tế Hòa Mỹ Tây Thôn Quảng Mỹ, xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk Vũ Thị Nguyên Văn

293 Trạm Y tế Hòa Thịnh NVH xã Hòa Thịnh, Thôn Mỹ Xuân 1, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk Đoàn Thị Phước

294 Trung tâm Y tế Phú Hòa Thôn Định Thọ 1, xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk Lê Văn Mân

295
Phòng dân số - truyền thông - Giáo dục sức khỏe và 

Y tế cơ sở thuộc TTYT Phú Hòa
Thôn Đinh Thọ 2, xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk Phạm Thị Dung

296 Trạm Y tế Hòa Thắng Thôn Phong Niên, xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Thúy Vân

297 Trạm Y tế Hòa Trị Thôn Phụng Tường 1, xã Phú Hoà 2, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Ngọc Hằng
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298 Trạm Y tế Hòa Định Tây Thôn Phú Sen Đông, xã Phú Hoà 1, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Ngọc Hưng

299 Trạm Y tế Hòa Hội Thôn Phong Hậu, xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Văn Bảnh

300 Trạm Y tế Hòa Quang Bắc Thôn Mậu Lâm Bắc, xã Phú Hoà 2, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Thu Vân

301 Trạm Y tế Hòa An Khu phố Ân Niên, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk Trần Văn Liêm

302 Trạm Y tế Hòa Quang Nam Thôn Nho Lâm, xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk Hồ Văn Lộ

303 Trạm Y tế Hòa Định Đông Thôn Định Thành, Xã Phú Hoà 1, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Kim Ánh

304 Trung tâm Y tế Đông Hòa Khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Văn Phất

305
Phò̀̀̀ng dân số - truyền thông - Giáo dục ức khỏe và 

Y tế cơ sở thuộc TTYT Đông Hòa
Khu phố Phú Hiệp 2, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk Đỗ Kim Ở

306 Trạm Y tế Hoà Thành Thôn Lộc Đông, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Bi Den

307 Trạm Y tế Hoà Hiệp Bắc Khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk Cao Hồng Phương

308 Trạm Y tế Hoà Vinh Khu phố 3, phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk Nguyễ̃̃̃n Văn Thuận

309 Trạm Y tế xã Hoà Tân Đông

310 Trạm Y tế Hòa Xuân Tây Khu phố Thạch Chẩm, phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Lộc

311 Trạm Y tế phường Hòa Hiệp Nam

312 Trạm Y tế Hòa Xuân Đông Thôn Bàn Thạch, xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk Lê Văn Tứ

313 Trạm Y tế Hòa Tâm Thôn Phước Long, xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiện Lam

314 Trạm Y tế Hòa Xuân Nam Thôn Hảo Sơn Bắc, xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Lý

315 Trung tâm Y tế Tuy Hòa 273 Nguyễn Văn Linh, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk Lê Huỳnh Linh

316 Trung tâm Y tế Tuy Hòa 106 Trần Hưng Đạo, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk Lê Huỳnh Linh

317
Phòng dân số - truyền thông - Giáo dục sức khỏe và 

Y tế cơ sở thuộc TTYT Tuy Hòa

161 Lạc Long Quân, khu phố Phú Lâm 2, phường Phú Yên, tỉnh Đắk 

Lắk
Nguyễn Phạm Thị Xuân Diễm

318 Trạm Y tế 1 106 Trần Hưng Đạo, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Khoa Trình

319 Trạm Y tế 2 173 Phan Đình Phùng, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk Lê Thị Thu Huyên

320 Trạm Y tế 9 Khu phố Phước Hậu 2, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk Võ Thanh Sơn

321 Trạm Y tế 4 30 Nguyễn Trãi, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Như Khuê

322 Trạm Y tế 5 192 Trần Hưng Đạo, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk Lương Thị Thu Sương

323 Trạm Y tế 7 81 Nguyễn Chí Thanh, phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk Trương Thị Nữ

324 Trạm Y tế Phú Thạnh Khu phố Phú Thạnh 1, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk Trần Ngọc Thủy

325 Trạm Y tế Phú Đông Khu phố Phú Đông, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Mận
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326 Trạm Y tế Phú Lâm

327 Trạm Y tế Bình Kiến Khu phố Liên Trì 1, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Kiều Kha

328 Trạm Y tế Hòa Kiến Khu phố Xuân Hòa, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Minh Thứng

329 Trạm Y tế An Phú Khu phố Xuân Dục, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk Lương Thị Mộng Hằng

330 Bệnh viện Nhi Đức Tâm Tổ 1, khối 7, Đường 10/3, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Trần Đình Cường

331 Phòng tiêm chủng dịch vụ Bác sĩ Hùng Ly 05 Nơ Trang Gư, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk Trần Minh Hùng

332 Phòng tiêm chủng bác sĩ Đỗ Tấn Vân
137 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk 

Lắk
Đỗ Tấn Vân

333
Phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ Krông Pắc (thuộc 

hộ kinh doanh ông Nguyễn Thanh Hùng)
147 Lê Duẩn, xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thanh Hùng

334 Phòng tiêm chủng dịch vụ Phước An 221 Giải Phóng, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc, Đắk Lắk Hoàng Thị Lan Phương

335 Phòng khám Nhi Vinh An
11 Hai Bà Trưng, phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk
Trần Thị Thúy Minh

336 Phòng Tiêm chủng Ea kar 263 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk Chu Thị Lan Hương

337 Phòng tiêm chủng Krông năng
115 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng, tỉnh 

Đắk Lắk
Trương Thị Kim Liên

338
Phòng khám đa khoa Sài Gòn - Ban Mê thuộc Công ty 

cổ phần đầu tư Giáo dục và Y tế Sài Gòn - Ban Mê

226 Nguyễn Công Trứ, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột,tỉnh 

Đắk Lắk
Ngô Anh Sinh

339 Phòng tiêm chủng dịch vụ Thanh Hà 257 Hùng Vương, xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk Kiều Thị Thanh Hà

340
Phòng Tiêm chủng POTEC 53 Đắk Lắk (Chi nhánh 

Đắk Lắk - Công ty cổ phần Y tế AMVGROUP)
45 Tôn Đức Thắng, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk Phạm Thị Mai Anh

341 Phòng khám Đa khoa Nguyen Dung
48 Phan Chu Trinh, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk
Lê Nguyên Bằng

342
Phòng Tiêm chủng Vắc xin Pasteur - Phòng khám 

nội 
170 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Lê Xuân Thanh

343 Phòng khám đa khoa An Bình
05 Y Ngông Niê Kdam, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk 

Lắk
Trần Ngọc Nguyên

344
Cty TNHH Phòng khám Đa khoa Tâm Phúc Ea 

H'leo
664 Giải phóng, xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk Mai Văn Đỏ

345
Phòng tiêm chủng Vaccine ngoại trú - BVĐK Thiện 

Hạnh
17 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk Lê Đăng Trung
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346
Phòng tiêm chủng dịch vụ - Viện vệ sinh dịch tễ Tây 

Nguyên
59 Hai Bà Trưng, phường Thắng Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk H' Bum Knul

347
VNVC Buôn Ma Thuột - Công ty cổ phần vắc xin 

Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh
81 Nguyễn Tất Thành, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk Ngô Chí Dũng

348 Phòng khám bệnh và Tiêm chủng Long Trà
10 Lê Duẩn, Tổ dân phố 9, thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng, tỉnh 

Đắk Lắk
Hồ Long

349 Phòng Tiêm chủng Nhân Sinh Thôn 4, xã Dray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk Trần Bảo Long

350 Phòng khám đa khoa Kỹ thuật cao 30 Trần Nhật Duật, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Lê Nguyễn Minh Duy

351 Phòng Tiêm chủng dịch vụ TTYT huyện Krông Năng 16 Lê Duẩn, TT. Krông Năng, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk Trần Ngọc Anh

352
Phòng Tiêm chủng dịch vụ Cty TNHH Bệnh viện Nhi 

Đức Tâm

Tổ 1, Khối 7, Đường 10/3, phường Tân Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk
Trần Đình Cường

353 Tiêm chủng Ea Súp 144 Hùng Vương, xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk Y Đa Vít Siu

354 Cty TNHH Phòng khám Đa khoa Tâm Phúc Ea Kar
205-207-209 Nguyễn Tất Thành, Tổ dân phố 3B, xã Ea Kar, tỉnh Đắk 

Lắk
Đỗ Văn Huy

355 Phòng Tiêm chủng Medic CT Krông Năng 168 Nguyễn Tất Thành, xã Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk Bùi Thị Mai Sương

356
Phòng Tiêm chủng Công ty TNHH Trung tâm Xét 

nghiệm và Chẩn đoán y khoa Buôn Ma Thuột
170 Đinh Tiên Hoàng, phường Tự An, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Hồ Thị Lệ

357 Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột 298 Hà Huy Tập, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk Võ Minh Thành

358
Tiêm chủng vắc xin dịch vụ Krông Ana - Công ty 

TNHH tiêm chủng vắc xin dịch vụ Krông Ana
46 Nguyễn Tất Thành, xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk Lê Thị Ly

359 Cơ sở tiêm chủng dịch vụ Family 211 Nguyễn Tất Thành, thị trấn M'Đrắk, huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk Vi Thị Mơ

360 Cơ sở tiêm chủng dịch vụ Số 1 Krông Búk Thôn Tân Lập 4, xã Pơng Drang, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk Ngô Minh Tân

361 Phòng Tiêm chủng vắc xin Nhân An 271 Nguyễn Tất Thành, thôn 5, xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk Phan Thị Hạnh

362 Phòng Tiêm chủng vắc xin Nhân An F Võ Thị Song

363 Phòng Tiêm chủng Tâm An 05 Lê Duẩn, xã Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk Hoàng Quang Hưng

364
Cơ sở Trung tâm tiêm chủng CENVAC Krông Pắc 

thuộc HKD Trung tâm tiêm chủng CENVAC BUÔN 

HỒ 371A Giải Phóng, xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk

Nguyễn Hoàng Sâm
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365
Cty TNHH Phòng khám đa khoa Tâm Phúc Buôn 

Hồ 432-434 Hùng Vương, phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk Mai Văn Đỏ

366 Trung tâm Tiêm chủng vắc xin Thanh Hùng 143 Quang Trung, xã Cư Ni, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk Phan Thị Thu Thúy

367
Phòng khám đa khoa Doctor Help thuộc Cty TNHH 

Phòng khám đa khoa Bác Sĩ Gia Đình Doctor Help
544 Phan Bội Châu, phường Thành Nhất, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk
Nguyễn Đức Hải

368 Trung tâm tiêm chủng Family Buôn Tơng Sinh, xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk Trần Văn Lợi

369
Phòng Tiêm chủng thuộc Phòng khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa Tâm Phúc Thôn Tân Lập 6, xã Pơng Đrang, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Minh Nhựt

370 Phòng tiêm chủng M'Đrắk Thôn 11, xã M'Đrăk, tỉnh Đắk Lắk Lê Thế Dũng

371 Phòng tiêm chủng dịch vụ An Tâm 84 Nguyễn Tất Thành, xã Liên Sơn Lắk, tỉnh Đắk Lắk Trương Đức Cường

372
Phòng Tiêm chủng dịch vụ Công ty TNHH đa khoa 

Phúc Tâm
Km14, Quốc lộ 27, thôn 10, xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Xuân Minh

373 Phòng tiêm chủng dịch vụ Tâm An Cư Kuin Thôn Kim Châu, xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Ngọc Anh

374 Cơ sở tiêm chủng hộ kinh doanh Phạm Văn Lào 101 Hùng Vương, xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk Phạm Văn Lào

375 Phòng tiêm chủng thuộc Nhà Hộ sinh Tâm An
409B, quốc lộ 14, thôn 6, xã Hòa Thuận, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk
Lại Quang Miễn

376 Phòng Tiêm chủng - Medic Đất Việt 41 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Mai Thị Phước Loan

377
Công ty cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu - Địa 

điểm kinh doanh Trung tâm tiêm chủng Long Châu 

53

35 Lý Thường Kiệt, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Bạch Điệp

378
Công ty cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu - Địa 

điểm kinh doanh Trung tâm tiêm chủng Long Châu 

245

186 Giải phóng, xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Bạch Điệp

379
Công ty cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu - Địa 

điểm kinh doanh Trung tâm tiêm chủng Long Châu 

250

219 Ngô Quyền, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Bạch Điệp

380
Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Tây Nguyên 

Dliê Ya
Thôn Tân Quảng, xã Dliê Ya, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Đăng Ngọc

381 Phòng khám Nội Bs Boòng 86 Mai Hắc Đế, Tp. Buôn Ma Thuột Nguyễn Văn Boòng

382

Địa điểm kinh doanh VNVC Ea Kar - Công ty cổ 

phần Vacxin Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ 

Chí Minh

26 Nguyễn Tất Thành, xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk Ngô Chí Dũng



STT Tên đơn vị Địa chỉ Người đứng đầu cơ sở

383

Địa điểm kinh doanh VNVC Cư M'gar - Công ty cổ 

phần Vacxin Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ 

Chí Minh

08 Hùng Vương, xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk Ngô Chí Dũng

384

Địa điểm kinh doanh VNVC Tuy Hòa - Công ty cổ 

phần Vacxin Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ 

Chí Minh

183 Nguyễn Huệ, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk Ngô Chí Dũng

385

Địa điểm kinh doanh VNVC Sông Cầu - Công ty cổ 

phần Vacxin Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ 

Chí Minh

109 Đoàn Thị Điểm, phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk Ngô Chí Dũng

386 Phòng Tiêm chủng dịch vụ Phúc Khang 39 Nguyễn Tất Thành, xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk Y Pút B Yă

387 Phòng khám đa khoa Medic Ea Phê Thôn 4, xã Ea Phê, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Như Hoàng

388
Hộ kinh doanh Trung tâm tiêm chủng vắc xin Tâm 

Đức
393 Giải Phóng, TDP 6, xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Đức Tùng

389
Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Tâm Phúc 

Krông Pắk
119-121 Giải Phóng, thôn Phước An 9, xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk Vũ Hoàng Nam

390 Hộ kinh doanh Nguyễn Xuân Chung 93 Thôn 18A, xã Ea Nuôl, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Xuân Chung

391 Phòng tiêm chủng vắc xin Yên Bối Buôn M'Găm, xã Krông Jing, huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk H'Yên Niê

392
Cơ sở tiêm chủng CENVAC thuộc Hộ kinh doanh 

Phòng tiêm chủng CENVAC
Số nhà 48, Quốc lộ 14, tổ dân phố 13, phường Tân An tỉnh Đắk Lắk Lương Thị Huệ

393
Trung tâm tiêm chủng CENVAC Buôn Hồ thuộc 

HKD Trung tâm tiêm chủng CENVAC Buôn Hồ
30A, đường Nơ Trang Lơng, phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Hoàng Sâm

394

Cơ sở tiêm chủng thuộc Công ty cổ phần Dược 

phẩm FPT Long Châu - Địa điểm kinh doanh Trung 

tâm tiêm chủng Long Châu 223

389 Hùng Vương, phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Bạch Điệp

395
Địa điểm kinh doanh phòng tiêm Potec 80 Cư M'gar 

- Công ty TNHH AMV Dịch vụ y tế
101 Hùng Vương, xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk Lê Thị Kim Hoa

396 Hộ kinh doanh Bùi Đoàn Mạnh Buôn Cư Drăm, xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk Bùi Đoàn Mạnh

397 Phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ số 01 86 Nguyễn Trãi, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk Biện Ngọc Tân
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398 Phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ số 08 63 Nguyễn Trãi, thôn 5, xã Sông Hinh, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Mỹ Liên

399 Trung tâm Tiêm chủng Victory Care Phú Yên số 35L, đường Lê Lợi, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk Trần Lệ Văn

400
Phòng khám tư vấn và điều trị dự phòng BS Trần 

Duy Thuần
67 Nguyễn Thái Học, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk Trần Duy Thuần

401

Trung tâm tiêm chủng Family Care thuộc Chi 

nhánh Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Y dược 

Sài Gòn

SH-05 Dự án Apec Mandala Wyndham Phú Yên, Đại lộ Hùng 

Vương, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk
Nguyễn Văn Đạt

402 Phòng khám tư vấn và điều trị dự phòng Thôn 3, xã Sông Hinh, tỉnh Đắk Lắk Trần Minh Anh

403 Trung tâm tiêm chủng Đồng Xuân

404
Hộ kinh doanh Phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ Tâm 

An – Lê Thị Hải Yên

405 Trung tâm tiêm chủng vắc xin Phúc Huyền 60 Lê Lợi, khu phố Long Châu, xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk Đoàn Thị Thu Hà

406 Trung tâm tiêm chủng Victory Care cơ sở 2
Số 10 Lê Thành Phương, thôn Chí Thạnh, xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk 

Lắk
Nguyễn Thị Yên Trâm

407 Trung tâm tiêm chủng Tây Hòa thôn Mỹ Lệ Tây, xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Nguyễn Bá Sơn

408 Trung tâm tiêm chủng Quốc tế

409 Trung tâm tiêm chủng Bình Minh Thôn Mỹ Quang Nam, xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk Đỗ Thị Kim Hồng

410 Trung tâm tiêm chủng Bình Minh 3 Khu phố Phú Hiệp, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Minh Nguyệt

411 Phòng tiêm chủng vắc xin Tam Giang 25, thôn Giang Hưng, xã Tam Giang, tỉnh Đắk Lắk Lê Tiến Sỹ

412

Cơ sở tiêm chủng thuộc Công ty cổ phần Dược 

phẩm FPT Long Châu - Địa điểm kinh doanh Trung 

tâm tiêm chủng Long Châu 27

17/2 Chu Văn an, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Bạch Điệp

413

Cơ sở tiêm chủng thuộc Công ty cổ phần Dược 

phẩm FPT Long Châu - Địa điểm kinh doanh Trung 

tâm tiêm chủng Long Châu 28

255 Phạm Văn Đồng, phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Bạch Điệp

414
Hộ kinh doanh Trung tâm tiêm chủng vắc xin TCT 

304 Hùng Vương
304 Hùng Vương, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Văn Vượng

415 Hộ kinh doanh tiêm chủng dịch vụ VCDV Sơn Hòa 133 Trần Phú, xã sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk Phan Thị Cảnh
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416
Công ty cổ phần vắc xin Phú Tín - Phòng tiêm dịch 

vụ số 02
Khu phố Phú Hiệp 3, Phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Đỗ Lam Phương

417
Công ty cổ phần vắc xin Phú Tín - Phòng tiêm dịch 

vụ số 03
Quốc lộ 29, thôn Mỹ Lệ Đông, xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Văn Thịnh

418
Công ty cổ phần vắc xin Phú Tín - Phòng tiêm dịch 

vụ số 05
471 Nguyễn Tất Thành, xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk Trần Ngọc Thân

419
Công ty cổ phần vắc xin Phú Tín - Phòng tiêm dịch 

vụ số 06
142 Trần Phú, thôn Trung Hòa, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Xuân Thanh

420 Trung tâm tiêm chủng vắc xin Gia An 338 Nguyễn Văn Linh, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk Phạm Thái Minh Vũ

421 Phòng tiêm vắc xin Bác sỹ Nguyễn Chí Cang 43 Phạm Văn Đồng, Long Hải Đông, phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Chí Cang

422

Phòng khám đa khoa Quốc tế Sài Gòn - Medic - 

Trực thuộc công ty TNHH Phòng khám đa khoa 

Quốc tế Sài Gòn - Medic

614 Giải Phóng, xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Kim Ngân

423 Trung tâm tiêm chủng Tuy An Đông Thôn Xuân Phu, xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk Đỗ Thị Thu Hà

424 Công ty TNHH Phúc An Khang Vaccine Thôn 4, xã Day Bhăng, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Thanh Nga

425 Trung tâm tiêm chủng Ea Kar Thôn 5, xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk Trần Thị Yến

426 Bệnh viện Việt Mỹ Phú Yên 168 Trần Phú, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk Vũ Hoàng Việt

Ghi chú: Những dòng chữ đỏ, in đậm là những cơ sở đã thực hiện công bố lại cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng sau khi có sự thay đổi/sáp nhập địa giới hành chính


